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Lĩnh vực Hiệu chuẩn: Âm thanh 

Field of Calibration: Acoustic 

TT 

Tên đại lượng đo hoặc 
phương tiện đo được hiệu 

chuẩn 
Measurand/ calibrated 

equipment 

Phạm vi đo 
Range of 

measurement 

Quy trình 
hiệu chuẩn 
Calibration 
Procedure 

Khả năng đo và  
hiệu chuẩn (CMC)1/ 

Calibration and 
Measurement 

Capability (CMC)1 

1 

Microphone chuẩn phòng 
thí nghiệm LS1 theo  

IEC 61094-1: 2000 

 Library standard 
microphones 

follow IEC 61094-1: 2000 

Tần số/ Frequency 
(20 Hz ~ 8 kHz) 

V12.M-01.17 0,04 dB 

2 

Microphone chuẩn phòng 
thí nghiệm LS2 theo  

IEC 61094-1: 2000 

 Library standard 
microphones follow  

IEC 61094-1: 2000 

Tần số/ Frequency 
(20 Hz ~ 20 kHz) 

V12.M-01.17 0,04 dB 

3 

Microphone chuẩn công tác 
WS theo IEC 61094-4: 1995 

Working standard 
microphones follow  

IEC 61094-4: 1995 

Tần số/ Frequency 
(20 Hz ~ 20 kHz) 

V12.M-04.17  0,07 dB 

VMI-CP 84:2019 0,07 dB 

4 

Piston-Phone hoặc bộ chuẩn 
âm theo IEC 60942: 2017 

Sound calibrators 

follow IEC 61092: 2017 

Mức áp suất âm/ 
Sound pressure level 

(94 ~ 114) dB 
Tần số/ Frequency 
(250 Hz và 1 kHz) 

VMI CP 83:2019 0,05 dB 

5 

Bộ chuẩn âm đa tần số 

theo IEC 60942: 2017 

Multi-Frequency sound 
calibrators follow  

IEC 61092: 2017 

Mức áp suất âm/ 
Sound pressure level: 

(50 ~ 140) dB 
Tần số/ Frequency 
31,5 Hz ~ 16 kHz 

VMI CP 83:2019 0,05 dB 

6 

Phương tiện đo mức âm  

theo IEC 61672-1: 2013 

Sound level meter 

follow IEC 61672-1: 2013 

Tần số/ Frequency 
(31,5 Hz ~ 16 kHz) 

VMI CP 82:2019 0,2 dB 
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Lĩnh vực Hiệu chuẩn: Rung động 

Field of Calibration: Vibration 

TT 

Tên đại lượng đo hoặc 
phương tiện đo được hiệu 

chuẩn 
Measurand/ calibrated 

equipment 

Phạm vi đo 
Range of 

measurement 

Quy trình 
hiệu chuẩn 
Calibration 
Procedure 

Khả năng đo và  
hiệu chuẩn (CMC)1/ 

Calibration and 
Measurement 

Capability (CMC)1 

01  

Cảm biến gia tốc chuẩn  
tham chiếu  

Reference standard 
accelerometers 

Tần số/ Frequency 
(2 Hz ~ 10 kHz) 

Gia tốc/ Acceleration 
(1 ~ 200) m/s2 

VMI CP 56:2018 
0,3 %  

Độ nhạy/ sensitivity 

02  
Cảm biến rung 

Vibration transducers 

Tần số/ Frequency 
(2 Hz ~ 10 kHz) 

Gia tốc/ Acceleration 
(1 ~ 200) m/s2 

VMI CP 57:2018 
0,7 %  

Độ nhạy/ sensitivity 

03  
Bộ chuẩn rung đa tần số  

Multi-frequency vibration 
calibrators 

Tần số/ Frequency 
(2 Hz ~ 10 kHz) 

Gia tốc/ Acceleration 
(1 ~ 200) m/s2 

VMI CP 101:2018 
0,7 %  

Gia tốc/ acceleration 

04  
Phương tiện đo rung động  

Vibration meters 

Tần số/ Frequency 
(2 Hz ~ 5 kHz) 

Gia tốc/ Acceleration 
(1 ~ 200) m/s2 

VMI CP 102:2018 
0,8 %  

Gia tốc/ acceleration 

Ghi chú/ Note: 

- VMI.CP-xx, V12.M-xx …: Quy trình hiệu chuẩn nội bộ/ Laboratory-developed calibration procedure. 

(1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 

95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement 

Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of 

confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits./. 


